
Lớp học phần: CÐN ÔTÔ 16C-Chính trị

Giáo viên: NGUYỄN XUÂN THỂ

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0465151191 Nguyễn Đức Duy 18/06/96 8 7.0 2 4.6

2 0465151279 Trần Võ Anh Duy 09/02/97 7 7.0 3 5.0

3 0465161180 Trần Phước Ái 16/08/96 8 6.0 2 4.2

4 0465161181 Nguyễn Thành Ân 14/02/96 7 8.0 6 6.9

5 0465161182 Phạm Hoàng Ân 19/07/98 8 7.0 3 5.1

6 0465161186 Nguyễn Trương Quốc Cường 07/04/98 7 8.0 7 7.4

7 0465161188 Nguyễn Văn Nhựt Duy 08/01/97 8 5.0 0 2.8 SV khiếu nại về điểm

8 0465161189 Trần Minh Duy 12/08/96 7 6.0 6 6.1 liên hê thầy thể

9 0465161190 Võ Nhật Trường Duy 02/06/96 8 7.0 0 3.6 0977605355

10 0465161191 Mai Tiến Dũng 13/10/98 7 8.0 0 3.9

11 0465161193 Huỳnh Quang Đạt 14/11/96 8 5.0 0 2.8

12 0465161194 Ngô Hồ Tuấn Đạt 07/07/98 7 6.0 2 4.1

13 0465161195 Nguyễn Minh Đạt 27/09/98 8 7.0 5 6.1

14 0465161196 Nguyễn Huỳnh Đức 28/02/98 8 6.0 0 3.2

15 0465161197 Nguyễn Mạnh Đức 18/08/95 8 5.0 2 3.8

16 0465161198 Trần Tấn Đức 25/06/98 7 8.0 1 4.4

17 0465161199 Lê Thanh Hào 17/02/94 7 7.0 1 4.0

18 0465161201 Huỳnh Thái Hải 25/04/98 7 5.0 5 5.2

19 0465161203 Võ Công Hậu 20/07/97 8 6.0 6 6.2

20 0465161205 Thái Hoàng Anh Hiếu 07/05/98 7 5.0 0 2.7

21 0465161206 Trần Hiếu 21/03/98 7 7.0 1 4.0

22 0465161207 Huỳnh Huy Hoàng 25/09/96 7 7.0 6 6.5

23 0465161209 Nguyễn Văn Hoàng 05/07/97 7 7.0 1 4.0

24 0465161211 Trần Quang Huy 11/03/97 8 7.0 4 5.6

25 0465161212 Trần Khánh Hưng 30/03/98 7 8.0 0 3.9

26 0465161215 Nguyễn Văn Liêm 23/12/92 8 5.0 3 4.3

27 0465161217 Lê Văn Luận 17/01/96 7 8.0 5 6.4

28 0465161218 Trần Lê Minh 18/10/98 8 7.0 2 4.6

29 0465161219 Võ Văn Nên 28/01/97 7 5.0 3 4.2

30 0465161222 Trần Quốc Nghị 23/10/98 7 6.0 4 5.1

31 0465161224 Mã Minh Nhựt 19/09/98 7 8.0 0 3.9

32 0465161228 Quách Kim Phong 01/11/98 8 7.0 2 4.6

33 0465161230 Nguyễn Hải Anh Phụng 16/08/97 7 6.0 3 4.6

34 0465161231 Lê Hữu Phước 29/09/96 7 8.0 4 5.9

35 0465161232 Nguyễn Thanh Quân 12/03/98 7 7.0 5 6.0
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36 0465161233 Vũ Văn Quân 07/07/97 7 8.0 6 6.9

37 0465161235 Dương Văn Sang 04/06/98 7 7.0 5 6.0

38 0465161236 Lê Quốc Siêu 07/11/98 7 5.0 0 2.7

39 0465161237 Nguyễn Minh Sỉ 08/05/98 8 7.0 5 6.1

40 0465161238 Nguyễn Hữu Son 02/03/98 0 0.0 0 0.0

41 0465161241 Lê Tấn Tài 21/05/98 8 6.0 4 5.2

42 0465161247 Lê Chí Thanh 25/02/92 0 0.0 0 0.0

43 0465161248 Nguyễn Trung Thành 10/07/97 8 7.0 6 6.6

44 0465161249 Trịnh Tín Thành 18/07/98 7 8.0 2 4.9

45 0465161253 Nguyễn Kim Nhật Tiến 10/10/97 7 7.0 2 4.5

46 0465161256 Lê Minh Trí 18/05/98 7 7.0 1 4.0

47 0465161257 Nguyễn Minh Trí 15/03/98 8 7.0 7 7.1

48 0465161258 Trần Minh Trọng 07/01/98 7 7.0 2 4.5

49 0465161261 Phương Phúc Tuấn 15/01/96 7 7.0 5 6.0

50 0465161263 Lê Thanh Tùng 08/04/98 7 6.0 0 3.1

51 0465161265 Đỗ Thành Vinh 09/01/98 7 7.0 0 3.5

52 0465141300 Trần Quốc Hân 08/10/1996 8 6.0 5 5.7

53 0465151274 Lê Thành Công 30/09/94 0 0.0 0 0.0

54 0465151283 Trần Duy Hào 12/12/97 7 7.0 5 6.0

55 0465151310 Đào Duy Ngọc 24/02/97 7 7.0 6 6.5

56 0465151325 Nguyễn Lê Minh Tâm 04/08/97 7 7.0 4 5.5
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